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1 50800317 Nguyễn Văn Cường 15/10/1990 B7189521 17/09/2022 NN Bá Thước 

2 50800600 Lê Duy Huấn 22/01/1993 B6115348 04/01/2022 NN Mường Lát 

3 50800311 Lê Thọ Hùng 20/10/1983 B7198908 20/09/2022 NN Thường Xuân 

4 10900240 Lữ Văn Minh 20/05/1991 B5130891 28/03/2021 Khác Hoằng Hóa 

5 10900345 Lê Thị Hạnh 02/01/1988 B8996031 15/04/2024 Khác Hậu Lộc 

6 50500015 Phạm Ngọc Đức 06/01/1987 B6651815 31/05/2022 TS Hoằng Hóa 

7 50500050 Nguyễn Sỹ Lực 12/05/1981 B4525323 21/09/2020 TS TX. Sầm Sơn 

8 10030868 Hoàng Mạnh Thắng 10/11/1989 B6115670 06/01/2022 SXCT Quảng Xương 

9 10053347 Hà Khắc Thành 11/05/1987 B6101735 10/01/2022 SXCT Thiệu Hóa 

10 10031201 Lê Hồng Quyền 20/07/1984 B6129467 27/12/2021 SXCT Thọ Xuân 

11 10028536 Lê Văn Cường 18/05/1991 B6131586 30/12/2021 SXCT Đông Sơn 

12 10029541 Đào Xuân Hợi 02/05/1984 B5114769 22/03/2021 SXCT Triệu Sơn 

13 10030826 Đào Khả Ngọc 18/08/1990 B6119697 27/12/2021 SXCT Triệu Sơn 

14 10030745 Nguyễn Văn Hải 12/04/1989 B6113560 05/01/2022 SXCT Cẩm Thủy 

15 10030824 Đào Xuân Toàn 04/08/1990 B6129138 27/12/2021 SXCT Triệu Sơn 

16 10068524 Chu Văn Minh 05/09/1989 B6115693 06/01/2022 SXCT Hoằng Hóa 

17 10030880 V  Văn Lợi 10/09/1988 B5974314 01/12/2021 SXCT Yên Định 

18 10030098 Trần Văn Hùng 28/03/1990 B6101994 10/01/2022 SXCT Hoằng Hóa 

19 10067681 Nguyễn Văn Nghĩa  30/01/1993 B6099127 11/01/2022 SXCT Vĩnh Lộc 

20 10053438 Nguyễn Khắc Tuấn 31/03/1989 B4935009 28/02/2021 SXCT Hoằng Hóa 

21 10068230 Lê Văn Thiện 07/02/1988 B6115627 06/01/2022 SXCT Đông Sơn 

22 10053504 Hoàng Văn Hùng 06/08/1983 B6001389 15/11/2021 SXCT Hoằng Hóa 

23 10028305 Trịnh Ngọc Thành 25/04/1980 B5997490 11/11/2021 SXCT Vĩnh Lộc 

24 10030449 Nguyễn Đình Tứ 12/05/1983 B6108718 06/01/2022 SXCT Yên Định 

25 10056249 Lý Văn Cường 20/09/1988 B6101290 12/01/2022 SXCT Nga Sơn 

26 10028367 Lê Hữu Sang 13/08/1990 B6134994 16/12/2021 SXCT Đông Sơn 

27 10053024 Đinh Văn Nam  10/08/1988 B6099242 10/01/2022 SXCT Vĩnh Lộc 

28 10030015 Phạm Văn Tuấn 10/03/1982 B6129488 27/12/2021 SXCT Đông Sơn 

29 10028836 Lê Văn Hiền 10/04/1980 B6099215 10/01/2022 SXCT Hoằng Hóa 



30 10031137 Lê văn Hòa 10/07/1990 B6115512 06/01/2022 SXCT Thiệu Hóa 

31 10030190 Lê Văn Hùng 24/06/1985 B5977160 25/11/2021 SXCT Đông Sơn 

32 10068757 V  Công Luận 14/10/1992 B6132091 29/12/2021 SXCT Thiệu Hóa 

33 10053458 Nguyễn Thanh Mai 05/08/1975 B6100395 11/01/2022 SXCT Hoằng Hóa 

34 10031587 Nguyễn Đình Luyện 01/07/1988 B6115703 06/01/2022 SXCT TP. Thanh Hóa 

35 10031085 Mai Văn Hậu 06/07/1991 B6097835 21/01/2022 SXCT Nga Sơn 

36 10029405 Lê Thành Tú 10/02/1984 B6099379 10/01/2022 SXCT Hoằng Hóa 

37 10056243 Nguyễn Hữu Diễn 20/01/1986 B4740092 24/12/2020 XD Đông Sơn 

38 10030008 Lê Đức Trường 18/03/1987 B4940554 07/03/2021 SXCT Đông Sơn 

39 10052661 Đỗ Duy V  14/04/1992 B6115494 04/01/2022 XD Như Thanh 

40 10030589 Phạm Văn Bình 08/02/1980 B6099377 10/01/2022 SXCT Hoằng Hóa 

41 10030387 Lê Chí Đạo 10/09/1987 B6108776 06/01/2022 SXCT Hoằng Hóa 

42 10067444 Hoàng Huy Lực 17/12/1983 B6115594 06/01/2022 NN Thiệu Hóa 

43 10030472 Lê Văn Nghĩa 27/08/1990 B6127579 28/12/2021 SXCT Đông Sơn 

44 10028130 Lê Văn Vững 14/07/1978 B6109974 10/01/2022 NN Lang Chánh 

45 10056389 Bạch Văn Tú 10/12/1983 B7623049 11/03/2023 XD Tĩnh Gia 

46 10028131 Lê Quốc Năm 19/07/1978 B7132239 26/10/2022 NN Mường Lát 

47 10031343 Chu Viết Quý 02/08/1992 B6101748 10/01/2022 SXCT TX. Bỉm Sơn 

 

 

 


